
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

    Số:          /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                    Bình Định, ngày      tháng 11 năm 2019 
 

 
 

                             Kính gửi:    

-     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, 

Phù Mỹ, Hoài Nhơn; 

- UBND thành phố Quy Nhơn. 
 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 

2436 /SNN-TL ngày 20/11/2019 về việc đề xuất xử lý tình huống cứu hộ trên 

các vùng biển nhạy cảm; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. UBND các huyện, thành phố ven biển chỉ đạo UBND các xã, phường 

phối hợp Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố tuyên 

truyền, phổ biến, hướng dẫn kịp thời cho bà con ngư dân tại địa phương có tàu 

cá đánh bắt thủy sản xa bờ được biết và thực hiện một số việc cần thiết theo Phụ 

lục Hướng dẫn xử lý tình huống xảy ra trên biển kèm theo văn bản này. 

2. UBND các huyện, thành phố có liên quan tổng hợp ngay khi nhận được 

thông tin các vụ việc xảy ra, kịp thời báo cáo cho UBND tỉnh (thông qua Văn 

phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Sở Ngoại vụ) để báo 

cáo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

và Bộ Ngoại giao để có biện pháp phối hợp giải quyết. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:                                               KT. CHỦ TỊCH 

  -  Như trên;                       PHÓ CHỦ TỊCH 
  -  CT UBND tỉnh; 

  -  PCT Trần Châu; 

  -  CVP, PVP UBND tỉnh; 

  - VP BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

  -  Lưu: VT, K19. 

 

                                                                                                   Trần Châu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về việc xử lý tình huống cứu hộ trên 

các vùng biển nhạy cảm. 
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PHỤ LỤC 
 

HƯỚNG DẪN 

XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG XẢY RA TRÊN BIỂN CẦN LƯU Ý 

(Kèm theo Văn số:         /UBND-KT  ngày     /11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

1. Trường hợp khi tàu cá hoạt động trong vùng ảnh hưởng của áp 

thấp nhiệt đới, bão mà giáp biên giới biển của nước khác để xin tránh trú 

bão sang vùng biển nước khác 

Đối với các thiết bị thông tin liên lạc luôn duy trì chế độ trực canh tự động 

24/24 giờ trong ngày, cụ thể: 

- Trên tần số 7906 kHz để tiếp nhận các bản tin dự báo thời tiết, an toàn 

trên biển do các đài thuộc Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam phát.  

- Trên tần số 7903 kHz  để tiếp nhận tin báo cấp cứu khẩn cấp, yêu cầu 

cứu hộ, cứu nạn từ tàu 

Thuyền trưởng có trách nhiệm thông báo, liên lạc với người nhà liên hệ 

Đồn Biên phòng gần nhất làm đơn xin tránh trú bão (Cung cấp thông tin về tàu 

cá, địa chỉ, tọa độ vị trí, quốc gia xin đăng ký tránh trú bão) và để Đồn biên 

phòng báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị Ủy ban Quốc gia 

Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có 

biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Sau khi được sự đồng ý của nước sở tại, tàu cá mới 

được phép di chuyển sang tránh trú bão. 

2. Trường hợp tàu bị nạn trên vùng biển nhạy cảm, tàu đi cùng tổ 

đội đánh bắt đến hỗ trợ tàu bị nạn, bị tàu nước ngoài có hành vi cản trở, 

không cho tiếp cận cứu hộ 

a) Báo cáo các cơ quan chức năng về tình hình tàu bị sự cố trên vùng biển 

nhạy cảm thông qua Đài thông tin Duyên hải, người nhà... để có biện pháp hỗ 

trợ kịp thời. 

b) Thường xuyên giữ liên lạc, trao đổi với các tàu bạn, tàu trong tổ đội.  

c) Sử dụng thiết bị thông tin liên lạc tích hợp định vị vệ tinh (VX-1700), 

thiết bị giám sát hành trình,… để gửi các tín hiệu tọa độ vị trí của tàu hay gửi tín 

hiệu khẩn cấp (SOS) đến cơ quan nhà nước và chủ tàu về tọa độ vị trí tàu đang 

bị sự cố trên vùng biển nhạy cảm. 

d) Sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại có chức năng chụp hình, 

quay phim; máy quay phim; máy chụp ảnh ... chụp lại màn hình thiết bị định vị 

có hiển thị ngày, tháng, năm; thời gian; tọa độ vị trí (thiết bị định vị Fruno, 

AIS...). Đồng thời, thuyền trưởng/ thuyền viên sử dụng thiết bị chụp hình, quay 

phim có chức năng lưu trữ và hiển thị thời gian, ghi lại quá trình xảy ra xung đột 

về việc gây hấn, tấn công, kiểm soát, bắt giữ của phía nước ngoài để làm chứng 

cứ, tư liệu đấu tranh bằng đường ngoại giao đối với tàu cá khi hoạt động ở vùng 

biển nhạy cảm hay tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta. 
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Bình tĩnh, không có hành vi quá khích hoặc quá sợ hãi khi bị tàu nước 

ngoài gây hấn, tấn công, kiểm soát hay bắt giữ. Đọc kỹ nội dung, không tùy tiện 

ký vào biên bản do phía nước ngoài lập ra để tránh trường hợp bị vu khống. 

 Ghi nhớ các số điện thoại, địa chỉ liên hệ cần thiết khi gặp sự cố: 

- Hội nghề cá Việt Nam:  

  Điện thoại:  024.37717739 

- Trung tâm quan sát tàu cá- Cục Kiểm ngư: 

  Điện thoại: 024.37710294; fax: 024.37710295 

- Quân chủng Hải quân: 

Điện thoại:  069815299; 069815165; 0313746434;  

  Sóng canh: 12.250 KHz (USB); VHF kênh chính 16; Kênh phụ 21A. 

- Cảnh sát biển: Tần số 12200 USB 

- Bộ đội Biên phòng:  

Điện thoại:  024.993 0963; 024.993 0964,  

          Tần số: sóng ngày: 9339 KHz; sóng đêm: 6973 KHz. 

- Đài Thông tin Duyên hải:  

Tiếp nhận tin báo cấp cứu khẩn cấp, yêu cầu cứu hộ, cứu nạn từ tàu: 

7903 KHz, 156.800 KHz;  

Thông tin nghề cá, dự báo thời tiết, an toàn trên biển: 7906 KHz, và kênh 

16 VHF; 

 Thông tin Duyên hải: 8294 KHz./. 
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